Tuần 10 – Tiết 19
PHÂN BÓN HÓA HỌC

1. Phân bón đơn: chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K)
a. Phân đạm
1 số phân đạm thường dùng
· Ure CO(NH2)2, tan trong nước.
· Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước.
· Amoni sunfat (NH4)2SO4, tan trong nước.
b. Phân lân
1 số  phân lân thường dùng
· Photphat tự nhiên, là phân lân chưa qua chế biến hóa học, thành phần chính là Ca3(PO4)2, không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.
· Supephotphat là phân lân đã qua chế biến hóa học, thành phần chính là Ca(H2PO4)2, tan được trong nước
c. Phân kali
· Kali clorua KCl, dễ tan trong nước
· Kali sunfat K2SO4, dễ tan trong nước
2. Phân bón kép: chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng N, P, K
Người ta tạo ra phân bón kép bằng cách
· Trộn các phân bón đơn với nhau thành hỗn hợp với tỉ lệ thích hợp với từng loại cây trồng. Phân bón NPK dễ tan, cung cấp đồng thời đạm, lân, kali. Ví dụ phân NPK là hỗn hợp các muối NH4NO3, (NH4)2HPO4, KCl
· Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học. Ví dụ: KNO3 (kali và đạm), (NH4)2HPO4 (đạm và lân),…
3. Phân bón vi lượng
Phân bón vi lượng có chứa 1 số nguyên tố hóa học (Bo, Zn, Mn,…dưới dạng hợp chất) mà cây cần rất ít nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng.


